
 
Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

a. Cấp mới (43 HS)

1

H19-

200616-

0014

Hoàng 

Nguyễn 

Thảo 

My 272432628 28/12/2010
CA Đồng 

Nai
9.9.1993

25 khu phố 6, ấp 

Bàu Cá, xã Trung 

Hoà, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại học Võ 

Trường 

Toản

 Nhà thuốc 4126 Cấp mới

2

H19-

200616-

0008

Nguyễn 

Thùy 
Dung 25475612 01/09/2011

CA TP 

HCM
18/04/1994

5A, Bùi Quốc Khái, 

khu phố 1, phường 

Long Thạnh Mỹ, 

quận 9, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4127 Cấp mới

3

H19-

200616-

0009

Từ Thị Mỹ Linh 194591048 06/09/2012

CA 

Quảng 

Bình

06/08/1997

Quãng Kim, huyện 

Quảng Trạch, tỉnh 

Quảng Bình

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4128 Cấp mới

(Kèm Quyết định số 663/QĐ-SYT ngày  22  tháng 06 năm 2020)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 70)

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

1. Hồ sơ đủ điều kiện (54 HS)

1



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

4

H19-

200615-

0027

Võ Lê 

Khánh 
Trúc 273320129 20/08/2005

CA Bà rịa 

Vũng tàu
19/05/1988

Ấp Xà Bang 1, xã 

Xà Bang, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Dược sĩ 

trung cấp
2011

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4129

Cấp mới 

thu hồi 

số chứng 

chỉ hành 

nghề 

1335/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

24/12/20

14 

(chứng 

chỉ quá 

12 

tháng)

5

H19-

200615-

0026

Trần Khắc Truy 272374090 23/01/2015
CA Đồng 

Nai
29/09/1995

E1/010 ấp Nam 

Sơn, xã Quang 

Trung, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

Âu Việt

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4130 Cấp mới

6

H19-

200612-

0010

Tạ Thị Phượng 272868850 23/09/2017
CA Đồng 

Nai
07/08/1985

6A/T, khu phố 1, 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

Bách Khoa 

Bình 

Dương

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4131 Cấp mới

2



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

7

H19-

200612-

0028

Nguyễn 

Ngọc Bích 
Thùy 272269255 27/06/2008

CA Đồng 

Nai
01/08/1991

134/7B, tổ 4, khu 

phố 5, phường 

Tam Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4132 Cấp mới

8

H19-

200612-

0022

Trần Thị 

Hoàng 
Oanh 272370348 23/11/2009

CA Đồng 

Nai
25/03/1995

Tổ 4, ấp 1, xã Cẩm 

Đường, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4133 Cấp mới

9

H19-

200611-

0007

Trần Thị 

Xuân 
Hòa 272305876 28/11/2012

CA Đồng 

Nai
08/10/1994

Ấp 1, xã Thanh 

Sơn, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4134 Cấp mới

10

H19-

200611-

0014

Chu 

Huyền 
Trân 272378657 12/01/2010

CA Đồng 

Nai
04/11/1994

7/5, khu phố 10, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại học y 

dược 

TPHCM

 Nhà thuốc 4135 Cấp mới

3



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

12

H19-

200611-

0008

Đoàn 

Hoàng 

Phương 

Ánh 272534238 05/06/2012
CA Đồng 

Nai
10/10/1996

100/1 khu phố 1, 

phường An Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4136 Cấp mới

13

H19-

200610-

0014b

Nguyễn 

Thị 
Thơ 187065244 14/10/2008

CA Nghệ 

An
30/09/1991

3/YT ấp Thanh 

Hóa, xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Cao đẳng Y 

Tế Đồng 

Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4137 Cấp mới

14

H19-

200610-

0022

Lê Thị 

Ngọc 
Liên 272825106 02/06/2016

CA Đồng 

Nai
15/06/1986

Ấp 7, xã An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

phương 

nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4138 Cấp mới

15

H19-

200610-

0019

Trương 

Thị Thùy 
Trang 272459446 10/06/2011

CA Đồng 

Nai
14/07/1996

Bảo Định, xã Xuân 

Định, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng 

Bách Việt

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4139 Cấp mới

4



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

16

H19-

200609-

0012

Bùi 

Nguyễn Vy 
Thảo 272518126 10/02/2012

CA Đồng 

Nai
20/02/1997

Ấp chợ, xã suối 

nho, định quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4140 Cấp mới

17

H19-

200609-

0011

Trần Thị Hiền 272601714 04/04/2013
CA Đồng 

Nai
08/02/1980

221 tổ 7, khu phố 

4, phường An Hoà, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

Phương 

Nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4141 Cấp mới

18

H19-

200609-

0014

Đặng Thị Năm 187094018 06/01/2009
CA nghệ 

an
20/12/1991

xã Mỹ Sơn, huyện 

Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4142 Cấp mới

19

H19-

200608-

0019

Hồ Thị 

Minh 
Thảo 271268740 29/06/2007

CA Đồng 

Nai
10/03/1978

Ấp Suối Trầu 2, xã 

Bình Sơn, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4143 Cấp mới

5



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

20

H19-

200608-

0015

Nguyễn 

Thanh 
Tuyến 212789666 10/05/2010

CA 

Quảng 

Ngãi

24/12/1993

xã Hành Tín Tây, 

huyện Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4144 Cấp mới

21

H19-

200608-

0012

Nguyễn 

Thị Kim 

Thảo 

Anh 272574516 16/11/2012
CA Đồng 

Nai
11/03/1997

Ấp Phú Quý 1, xã 

La Ngà, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4145 Cấp mới

22

H19-

200608-

0004

Lương Thị 

Yến 
Ngọc 187205779 09/05/2017

CA Nghệ 

An
16/08/1992

xã Quỳnh Lâm, 

huyện Quỳnh Lưu, 

tỉnh Nghệ An

Dược sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4146 Cấp mới

23

H19-

200605-

0013

Trần Thị 

Kim 
Tiền 285627575 15/05/2012

CA Bình 

Phước
20/01/1996

xã Đức Liễu, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4147 Cấp mới

6



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

24

H19-

200605-

0017

Nguyễn 

Thị Thu 
Trang 271458162 05/06/2018

CA Đồng 

Nai
26/11/1982

57A, tổ 37, khu phố 

11, phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại Học Võ 

Trường 

toản

 Nhà thuốc 4148

Cấp mới 

(thu hồi 

CCHN 

số 

1980/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

17/11/20

15)

25

H19-

200605-

0002

Phùng 

Dương 

Tường 

Vi 272509132 24/07/2015
CA Đồng 

Nai
16/09/1995

Ấp 4, xã Xuân 

Tâm, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Cao đẳng y 

dược Hồng 

Đức

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4149 Cấp mới

26

H19-

200605-

0022

Phạm Thị 

Thúy 
Diễm 272458480 26/07/2011

CA Đồng 

Nai
28/09/1996

Ấp Hòa Hợp, xã 

Bảo Hoà, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4150 Cấp mới

7



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

27

H19-

200605-

0026

Nguyễn 

Thị Hồng 
Trâm 271781101 15/07/2016

CA Đồng 

Nai
29/02/1988

54/3H, ấp Võ Dõng 

3, xã Gia Kiệm, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4151 Cấp mới

28

H19-

200605-

0030

Nguyễn 

Thị 
Hằng 42195000206 19/11/2019

CA Hà 

Nội
29/08/1995

Tổ 4, Tân Bình, thị 

trấn Xuân Mai, 

huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội

Dược sĩ 

trung cấp

Trung Cấp 

Quân Y 1

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4152 Cấp mới

29

H19-

200605-

0004

Nguyễn Vũ 272516780 10/02/2017
CA Đồng 

Nai
05/10/1995

Ấp 4, xã Xuân 

Tâm, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Cao Đẳng y 

dược Hồng 

Đức

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4153 Cấp mới

8



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

30

H19-

200605-

0005

Đỗ Lê Duy Phong 272344795 02/08/2013
CA Đồng 

Nai
10/12/1994

ấp 1, xã Xuân 

Hưng, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng 

quốc tế 

TPHCM

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4154 Cấp mới

31

H19-

200605-

0003

Nguyễn 

Thị Kim 
Hoa 164544945 27/06/2013

CA Ninh 

Bình
16/10/1995

Xóm 8, xã Ân Hòa, 

huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Bách Khoa 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4155 Cấp mới

32

H19-

200605-

0006

Trương 

Cẩm 
Hồng 321453579 19/05/2008

CA Bến 

Tre
24/11/1993

411/42 ấp cái Tắc, 

xã Hưng Khánh 

Trung A, huyện 

Mỏ Cày Bắc, tỉnh 

Bến Tre

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4156 Cấp mới

9



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

33

H19-

200604-

0018

Nguyễn 

Duy 
Tân 272502961 04/10/2011

CA Đồng 

Nai
19/04/1996

Ấp Thanh Thọ, xã 

Phú Lâm, huyện 

Tân Phú tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4157 Cấp mới

34

H19-

200604-

0016

Võ Hoàng Dung 272624361 07/10/2017
CA Đồng 

Nai
04/04/1982

9/1 K3, ấp Thuận 

Trường, xã Sông 

Thao, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại học Võ 

Trường 

Toản

 Nhà thuốc 4158 Cấp mới

35

H19-

200604-

0007

Nguyễn 

Thị Ngọc 
Trâm 183917471 03/10/2016

CA Hà 

Tĩnh
10/06/1991

xã Kỳ Châu, huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế-kỹ 

thuật 

Phương 

Nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4159 Cấp mới

10



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

36

H19-

200604-

0002

Trần Thị 

Thu 
Hà 194609187 20/08/2013

CA 

Quảng 

Bình

22/04/1998

Xã Hàm Ninh, 

huyện Quảng Ninh, 

tỉnh Quảng Ninh

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

phương 

nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4160 Cấp mới

37

H19-

200604-

0006

Trần Ngọc 

Đan 
Tuyền 271416255 09/10/2012

CA Đồng 

Nai
01/03/1981

146/2, khu phố 1, 

phường An Bình, 

phường An Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2015

Đại học 

dược Hà 

Nội

 Nhà thuốc 4161 Cấp mới

38

H19-

200604-

0001

Phúc Thể 272538409 22/06/2012
CA Đồng 

Nai
05/10/1996

Tổ 34/56 khu phố 

Hải Phong, thị trấn 

Long Hải, huyện 

Long Điền, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4162 Cấp mới

11



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

39

H19-

200603-

0007

Hoàng Thị Lan 187092992 15/01/2020
CA Nghệ 

An
10/07/1992

Tổ 24, khu phố 4C, 

phường Trảng Dài, 

Tp.Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

 Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4163 Cấp mới

40

H19-

200603-

0001

Nguyễn 

Thị Mai 
Hương 272066401 25/10/2016

CA Đồng 

Nai
13/10/1990

035, khu phố Long 

Khánh 3, phường 

Tam Phước, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

Quang 

Trung

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4164 Cấp mới

41

H19-

200515-

0015

Nguyễn 

Thị Bé 
Thơ 272990772 19/07/2018

CA Đồng 

Nai
12/12/1987

Khu Cây Ngã, ấp 

An Xuân, xã Long 

Hưng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

kinh tế-kỹ 

thuật 

Phương 

Nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4165 Cấp mới

12



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

42

H19-

200515-

0007

Nguyễn 

Thị 
Đức 271084586 18/01/2017

CA Đồng 

Nai
20/11/1971

Tổ 43, khu phố 

Trần Cao Vân, thị 

trấn Dầu Giây, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4166 Cấp mới

43

H19-

200515-

0008

Nguyễn 

Văn 
Phúc 272987365 10/08/2018

CA Đồng 

Nai
01/09/1993

05 ấp Chợ, xã Suối 

Nho, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Trung cấp 

y dược Bắc 

Giang

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4167 Cấp mới

44

H19-

200515-

0001

Bùi 

Phương 

Hồng 

Nhung 272426717 15/10/2010
CA Đồng 

Nai
22/11/1995

201/3 ấp Tân Yên, 

xã Gia Tân 3, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4168 Cấp mới

 b. Cấp lại (11 HS)

13



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

1

H19-

200616-

0001

Nguyễn 

Ngọc 
Duy 271160835 30/01/2007 12/04/1976

316 KP4, phường 

Bình Đa, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2005

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

1499

Cấp lại 

lần 1; số 

CCHN 

1499/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

25/3/201

5 (bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

14



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

2

H19-

200612-

0023

Ôn Loan Hương 270057464 19/11/2007
CA Đồng 

Nai
26/06/1958

85, KP1, Hưng Đạo 

Vương, phường 

Quyết Thắng, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2013

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

1655

Cấp lại 

lần 1; số 

CCHN 

1655/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

19/06/20

15 (bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

3

H19-

200611-

0002

Trần Thị 

Thanh 
Thúy 271459846 18/01/2015

CA Đồng 

Nai
10/11/1982

8/10B, KP3, 

phường Bửu Long, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2007

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

1912

Cấp lại 

lần 1; số 

giấy 

chứng 

chỉ hành 

nghề 

dược 

1912/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

05/10/20

15

15



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

4

H19-

200609-

0001

Lê Thị 

Như 
Ý 272449962 19/04/2011

CA Đồng 

Nai
06/01/1984

554, khu phố 5, 

phường Long Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2016

Đại học 

dược Hà 

Nội

 Nhà thuốc; Cơ 

sở bán buôn 

thuốc; Cơ sở 

kinh doanh dịch 

vụ kiểm nghiệm 

thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc

2285

Cấp lại 

lần 2; số  

chứng 

chỉ hành 

nghề 

2285/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp ngày 

24/9/201

8 (bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

16



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

5

H19-

200609-

0005

Đoàn Quế Linh 272358637 17/12/2009
CA Đồng 

Nai
06/02/1964

41, Tổ 3, kp2, Long 

Bình Tân, phường 

Long Bình Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

2558

Cấp lại 

lần1; số  

chứng 

chỉ hành 

nghề 

2558/ĐN

AI-

CCHND

I cấp 

ngày 

14/12/20

16 (bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

17



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

6

H19-

200608-

0018

Trần Thị 

Tú 
Trinh 272548708 20/12/2016

CA Đồng 

Nai
15/01/1981

30B/37 ,KP8, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

DSTH 2007

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

3368

Cấp lại 

lần1; số  

chứng 

chỉ hành 

nghề 

3368/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp ngày 

17/4/201

8 (bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

18



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

7

H19-

200608-

0014

Phạm 

Ngọc 

Thiên 

Ân 271387151 06/08/2015
CA Đồng 

Nai
29502

36D/5, KP9, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2006

Trung học 

y tế Đồng 

Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

302

Cấp lại 

lần 1; số  

chứng 

chỉ hành 

nghề 

302/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

31/10/20

13 (bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

19



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

8

H19-

200608-

0008

Trần Thị Thu 271751469 23/12/2016
CA Đồng 

Nai
24/06/1985

D17, tổ 2, khu phố 

4, phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2008

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

2938

Cấp lại 

lần 1; số  

chứng 

chỉ hành 

nghề 

2938/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp ngày 

21/8/201

7 (bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

20



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

9

H19-

200603-

0009

Trần Thị 

Anh 
Thư 321603506 20/10/2015

ca Bến 

Tre
09/01/1984

13/1 An Nghãi, xã 

An Thạnh, huyện 

Thạnh Phú, tỉnh 

Bến Tre

Dược sĩ 

trung cấp
2013

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

2875

Cấp lại 

lần 1; số  

chứng 

chỉ hành 

nghề 

2875/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp ngày 

07/8/201

7 (bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

21



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

10

H19-

200608-

0020

Trần Thị 

Thu 
Hồng 271116240 11/08/2015

CA Đồng 

Nai
12/08/1965

1/34 khu phố 1, 

phường Long Bình 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
1987

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

1766

Cấp lại 

lần 1; số 

CCHN 

số 

1766/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

22/7/201

5 (bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

22



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

11

H19-

200514-

0014b

Nguyễn 

Thị Tuyết 
Sương 271762249 19/03/2019

CA Đồng 

Nai
10/11/1986

Việt Kiều, xã Xuân 

Hiệp, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ 

truyền

1375

Cấp lại 

lần 1; số 

CCHN 

số 

1375/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

09/01201

5 (bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

Tổng:  54 trường hợp (28 DSTH, 30 DSCĐ, 06 DSĐH)

23


